BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHTN

Lớp 7 mô hình trường học mới

(Kèm theo Công văn số    /BGDĐT-GDTrH  ngày   / /2016 của Bộ GDĐT)


I. Khung phân phối chương trình


1. Hướng dẫn chung


Khung phân phối chương trình (PPCT) này quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình, áp dụng cho lớp 7 mô hình trường học mới, từ năm học 2016-2017.

Thời lượng quy định tại Khung PPCT áp dụng cho các trường tổ chức dạy học 1 buổi/ngày. Tiến độ thực hiện chương trình đảm bảo kết thúc học kì 1 và kết thúc năm học thống nhất cả nước.

Căn cứ Khung PPCT, các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường. Các trường có điều kiện dạy học 2 buổi/ngày có thể điều chỉnh PPCT và tăng thời lượng dạy học cho phù hợp.


2. Khung phân phối chương trình

	
	Số tuần thực hiện
	Số tiết học

	
	
	Tổng
	Phần chung
	Sinh học
	Vật lí
	Hóa học
	Kiểm tra,
Dự phòng

	Cả năm
	35
	105
	05
	46
	29
	17
	8

	Học kì 1
	18
	55
	05
	16
	13
	17
	4

	Học kì 2
	17
	50
	0
	30
	16
	0
	4


   Kết thúc Học kì 1: Chủ đề 5. Ánh sáng/bài 14: Ánh sáng với đời sống sinh vật

II. Gợi ý phân phối chương trình chi tiết
	TT
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết

	1
	Bài 1. Kĩ năng khoa học 7
	5

	2
	Chủ đề 1. Nguyên tử, nguyên tố hóa học, công thức hóa học (4 tiết)
	

	3
	Bài 2. Nguyên tử, nguyên tố hóa học. Công thức hóa học, hóa trị
	4

	4
	Chủ đề 2. Phản ứng hóa  học. Mol và tính toán hóa học (13 tiết)
	

	5
	Bài 3. Phản ứng hóa học 
	3

	6
	Bài 4. Định luật bảo toàn khối lượng trong phản ứng hóa học. Phương trình hóa học
	3

	7
	Bài 5. Mol. Tỉ khối của chất khí  
	4

	8
	Bài 6. Tính theo công thức và phương trình hóa học 
	3

	9
	Chủ đề 3. Đặc trưng của cơ thể sống (16 tiết)
	

	10
	Bài 7. Trao đổi chất và năng lượng 
	3

	11
	Bài 8. Sinh trưởng và phát triển
	3

	12
	Bài 9. Sinh sản ở sinh vật
	3

	13
	Bài 10. Cảm ứng 
	3

	14
	Bài 11. Đa dạng các nhóm sinh vật 
	4

	15
	Chủ đề 4. Ánh sáng (13 tiết)
	

	16
	Bài 12. Sự truyền ánh sáng
	6

	17
	Bài 13. Màu sắc ánh sáng
	3

	18
	Bài 14. Ánh sáng với đời sống sinh vật
	4

	19
	Chủ đề 5. Âm thanh (5 tiết)
	

	20
	Bài 15. Nguồn âm. Độ cao và độ to của âm
	2

	21
	Bài 16. Sự lan truyền và phản xạ âm. Ô nhiễm tiếng ồn
	3

	22
	Chủ đề 6. Điện tích. Dòng điện (11 tiết)
	

	23
	Bài 17. Điện tích. Hiện tượng nhiễm điện
	2

	24
	Bài 18. Dòng điện. Nguồn điện
	3

	25
	Bài 19. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại
	3

	26
	Bài 20. Các tác dụng của dòng điện
	3

	27
	Chủ đề 7. Con người và sức khỏe (30 tiết)
	

	28
	Bài 21. Giới thiệu chung về cơ thể người 
	3

	29
	Bài 22. Tiêu hóa và vệ sinh hệ tiêu hóa 
	3

	30
	Bài 23. Hô hấp và vệ sinh hô hấp
	3

	31
	Bài 24. Máu và hệ tuần hoàn 
	3

	32
	Bài 25. Bài tiết và cân bằng nội môi 
	3

	33
	Bài 26. Nội tiết và hoocmôn 
	3

	34
	Bài 27. Thần kinh, giác quan và sự thích nghi của cơ thể 
	3

	35
	Bài 28. Cơ sở khoa học của học tập
	3

	36
	Bài 29. Sức khỏe của con người
	3

	37
	Bài 30. Sinh sản và chất lượng dân số
	3


III. Một số vấn đề cần lưu ý 

1. Về việc thực hiện chương trình chi tiết

- Không bắt buộc các trường phải thực hiện đúng số tiết của mỗi bài trong gợi ý PPCT chi tiết như trên. Tổ/nhóm chuyên môn có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và trình hiệu trưởng phê duyệt.


- Số tiết còn lại (08 tiết) giáo viên sử dụng để ôn tập, kiểm tra, bổ sung số tiết của những bài khó, bài dài hoặc dự phòng để bù giờ.


- Nên sắp xếp dạy học các chủ đề (phân môn sinh học, vật lí, hóa học) một cách hợp lí, không nhất thiết phải xếp thời khóa biểu hằng tuần có cùng số tiết. Tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào gợi ý thời lượng của từng bài, từng chủ đề và mạch kiến thức, phối hợp với các tổ/nhóm chuyên môn liên quan để đề xuất với hiệu trưởng quyết định xếp thời khóa biểu sao cho phù hợp với điều kiện thực tế.


2. Về tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá


- Lựa chọn và thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực theo chuỗi hoạt động học của mỗi bài học trong sách Hướng dẫn học; chú ý vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học mang đặc thù bộ môn như: dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học, dạy học theo phương pháp thực nghiệm, dạy học theo dự án, theo hợp đồng...


- Chủ động, sáng tạo trong việc điều chỉnh, phát triển tài liệu hướng dẫn học để đảm bảo sự phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhà trường và khả năng của học sinh như các tình huống dạy học sao cho phù hợp và hiệu quả nhất (dạy học thông qua trải nghiệm thực tế tại các cơ sở sản xuất, nhà máy, nông trường, khu du lịch, di sản, bảo tồn thiên nhiên, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng, nước, và tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả...).  


- Khai thác, bổ sung và sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ đặc thù của bộ môn trong mỗi hoạt động học như tự làm thiết bị dạy học (tranh ảnh, mẫu vật, đồ dùng thí nghiệm, phần mềm dạy học...), xây dựng phiếu học tập, tư liệu bổ trợ... 


- Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá cần xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể để thống nhất trong tổ/nhóm chuyên môn với các loại hình đánh giá sau đây:


+ Đánh giá thông qua sản phẩm học tập.


+ Đánh giá thông qua báo cáo kết quả thí nghiệm thực hành.


+ Đánh giá thông qua kết quả bài viết khoa học.


+ Đánh giá thông qua một dự án học tập (vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn)./.
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